
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BVĐK-VTTBYT 
V/v mời báo giá giường y tế, tủ đầu 

giường và xe đẩy đồ vải  

Ninh Bình, ngày     tháng 4 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030.  

2. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận bản giấy báo giá: 

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về 

địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):  

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. 

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030. 

- Nhận bản scan màu qua email: vattudknb@gmail.com. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời 

này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện. 

Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy hoặc thời điểm 

nhận bản scan qua email (thời điểm báo có thư đến), tùy thời điểm nào đến trước. Các 

báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được sử dụng. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ thời điểm phát 

hành báo giá. 

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Ông Đinh Quang Hiển, phòng Vật tư - Thiết bị y 

tế, số điện thoại: 0912643538 (Chú ý: các đơn vị không gửi báo giá theo địa chỉ này). 
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II. Nội dung mời báo giá 

1. Danh mục hàng hóa mời báo giá 

Số 

TT 

Tên thiết bị,  

yêu cầu tính năng, cấu hình, kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

Số 

lượng 

1 Giường đa năng 3 tay quay Chiếc 17 

 

1. Tính năng  

- Sử dụng cho bệnh nhân cấp cứu, hồi sức tích cực. 

- Điều khiển bằng hệ thống tay quay. 

- Thay đổi được ít nhất các tư thế: chiều cao, đầu, chân: 

+ Nâng hạ đầu ít nhất trong khoảng từ 0 đến 75 độ 

+ Nâng hạ chân ít nhất trong khoảng từ 0 đến 30 độ 

+ Nâng hạ cao thấp ít nhất trong khoảng từ 0,4 đến 0,7m 

2. Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

2.1. Khung giường kèm 4 bánh xe: 01 bộ 

- Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện, độ dày ≥ 1,4mm 

- Đường kính bánh xe ≥ 125mm, có nắp che chống bụi. 

- Khóa được cả 4 bánh xe bằng cơ cấu khóa trung tâm 

- Kích thước tổng thể: (dài 2,1 x rộng 0,95)m ±5% 

2.2. Mặt giường: ≥ 4 khúc 

- Chất liệu: thép tấm sơn tĩnh điện hoặc inox, có lỗ thoáng khí 

- Liên kết linh hoạt 

- Tải trọng: ≥ 200 kg 

2.3. Bộ tay quay: ≥ 03 bộ, tay quay gập lại được khi không sử 

dụng 

2.4. Tấm chắn đầu giường: 02 cái, tháo rời được ra khỏi khung 

chính 

2.5. Tay vịn (lan can chống ngã): 02 cái 

- Chất liệu: thanh đứng bằng inox hoặc thép mạ crom-niken; thanh 

ngang bằng inox hoặc nhôm  

- Gập lên, xuống được. 

- Tải trọng (lực đẩy ngang) khi sử dụng: ≥ 70 kg 

2.6. Đệm giường: ≥ 01 cái 

- Chất liệu: bông ép hoặc xốp PE không xẹp 

- Bọc bằng vật liệu không thấm nước, thoáng khí 

+ Kích thước: phù hợp với mặt giường; độ dày từ 5 đến 10cm 

(phân từng khúc theo mặt giường 

2.7. Bảng công khai thuốc chất liệu inox: ≥ 01 chiếc 

2.8. Cọc truyền: ≥ 01 chiếc 

- Chất liệu: inox 304 trở lên  

- Chiều cao điều chỉnh được ít nhất từ 800 đến 1400mm 

- Móc treo dịch truyền: ≥ 02 móc 

- Có ít nhất 4 vị trí cắm trên khung giường 

2.9. Móc treo túi dịch thải bệnh nhân: ≥ 04 móc 

3. Tiêu chuẩn chất lượng: ít nhất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

  

2 Giường đa năng 2 tay quay Chiếc 41 

 
1. Tính năng  

- Sử dụng cho bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện. 
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Số 

TT 

Tên thiết bị,  

yêu cầu tính năng, cấu hình, kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

Số 

lượng 

- Điều khiển bằng hệ thống tay quay. 

- Thay đổi được các tư thế: Đầu (lưng), chân: 

+ Nâng hạ đầu trong khoảng từ 0 đến ≥ 75 độ 

+ Nâng hạ chân trong khoảng từ 0 đến ≥ 30 độ 

2. Cấu hình, yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

2.1. Khung giường kèm 4 bánh xe: 01 bộ 

- Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện, độ dày ≥ 1,4mm 

- Đường kính bánh xe ≥ 125mm, có nắp che chống bụi. 

- Khóa được cả 4 bánh xe bằng cơ cấu khóa trung tâm 

- Kích thước tổng thể: (dài 2,1 x rộng 0,95 x cao 0,5)m ±5% 

2.2. Mặt giường: ≥ 4 khúc 

- Chất liệu: Thép tấm sơn tĩnh điện hoặc inox, có lỗ thoáng khí 

- Liên kết linh hoạt 

- Tải trọng: ≥ 200 kg 

2.3. Bộ tay quay: ≥ 02 bộ, tay quay gập lại được khi không sử dụng 

2.4. Tấm chắn đầu giường: 02 cái, tháo rời được ra khỏi khung 

chính 

2.5. Tay vịn (lan can chống ngã): 02 cái 

- Chất liệu: thanh đứng bằng inox hoặc thép mạ crom-niken; thanh 

ngang bằng inox hoặc nhôm  

- Gập lên, xuống được. 

- Tải trọng (lực đẩy ngang) khi sử dụng: ≥ 70 kg 

2.6. Đệm giường: ≥ 01 cái 

- Chất liệu: bông ép hoặc xốp PE không xẹp 

- Bọc bằng vật liệu không thấm nước, thoáng khí 

+ Kích thước: phù hợp với mặt giường; độ dày từ 5 đến 10cm 

(phân từng khúc theo mặt giường 

2.7. Bảng công khai thuốc chất liệu inox: ≥ 01 chiếc 

2.8. Cọc truyền: ≥ 01 chiếc 

- Chất liệu: inox 304 trở lên  

- Chiều cao điều chỉnh được ít nhất từ 800 đến 1400mm 

- Móc treo dịch truyền: ≥ 02 móc 

- Có ít nhất 4 vị trí cắm trên khung giường 

2.9. Móc treo túi dịch thải bệnh nhân: ≥ 04 móc 

3. Tiêu chuẩn chất lượng: ít nhất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

3 Tủ đầu giường Chiếc 41 

 

1. Tính năng: Sử dụng để đựng vật dụng, tư trang cá nhân... của 

bệnh nhân 

2. Cấu hình  
- Tủ chính: 01 cái   

- Bàn trượt: 01 cái  

- Ngăn kéo: 01 cái  

- Khay để đồ (ngăn tủ): ≥ 01 cái 

- Giá treo khăn: ≥ 01 cái 
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Số 

TT 

Tên thiết bị,  

yêu cầu tính năng, cấu hình, kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

Số 

lượng 

3. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

- Kích thước (rộng x sâu x cao) = (0,45 x 0,45 x 0,75)m ± 10% 

- Chất liệu: nhựa ABS chuyên dụng trong y tế 

- Có bánh xe di chuyển 

- Khay để đồ (ngăn tủ phía dưới) tháo lắp dễ dàng, thay đổi được 

vị trí (cao, thấp) 

3. Tiêu chuẩn chất lượng: ít nhất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

4 Xe thu gom, vận chuyển đồ vải sau phẫu thuật Chiếc 12 

 

1. Tính năng: Sử dụng để thu gom, vận chuyển đồ vải bẩn sau phẫu 

thuật.  

2. Cấu hình  

- Xe chính: 01 chiếc 

- Túi (bao) đựng: ≥ 01 chiếc 

3. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

- Kích thước (DxRxC): (1100 x 650 x 950) mm ± 5% (chiều dài tính 

cả tay đẩy) 

- Khung xe chất liệu inox ống 304 trở lên, đường kính ≥ ϕ27; độ dày: 

≥ 1,5mm 

- Đế và các mặt bên có các thanh inox (ống) tăng cứng 

- Túi bao bằng vải bạt không thấm nước, cố định chắc chắn với 

khung xe, tháo vệ sinh dễ dàng. 

- Bánh xe: 04 bánh, chuyển động bằng vòng bi, lốp cao su đặc chống 

trơn 

Hình ảnh minh họa: 
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Ghi chú:  

- Các đơn vị có thể báo giá cho một hoặc một số hoặc toàn bộ các mặt hàng 

trong danh mục nêu trên (Bệnh viện dự kiến đấu thầu theo chia phần, lô). 

- Đề nghị các đơn vị chào đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo hướng 

dẫn tại Phụ lục đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện tham khảo xây dựng cấu hình, yêu 

cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu. 

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng  

- Tạm ứng: Theo quy định của pháp luật. 

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành 

chứng từ thanh toán. 

3. Mẫu báo giá: theo Phụ lục đính kèm./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phòng CTXH (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Văn Tuyên 



BÁO GIÁ 
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, chúng tôi.....[ghi tên, địa 

chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung 

là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp trang thiết bị y tế 

như sau: 

1. Danh mục báo giá 

STT Danh mục thiết bị vật tư Số lượng Đơn vị 

tính 

Đơn giá Thành tiền 

1 - Tên thiết bị: 

- Model, mã hàng hóa (nếu có): 

- Xuất xứ: 

- Các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, 

CE, FDA…):  

- Cấu hình: 

- Thông số kỹ thuật chi tiết: 

- Các thông tin khác (nếu có). 
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...      

Tổng cộng:  

Ghi chú: 

- Đơn vị báo giá điền đầy đủ, chi tiết thông tin về thiết bị theo yêu cầu tại Biểu trên; 

- Giá báo là giá đã bao gồm đầy đủ thuế, phí theo quy định. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày phát hành [ghi cụ thể số ngày 

nhưng không nhỏ hơn 120 ngày]. 

3. Chúng tôi cam kết 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 

khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

 

       , ngày.... tháng....năm.... 

       Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
       (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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